Ngày 09 tháng 03 năm 2025


     Họ và tên GV: Phạm Thị Minh Tâm







     Tổ: KHXH
BÀI 9:  NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ văn; Lớp: 6
Thời gian thực hiện: 10 tiết
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn: một số yếu tố truyện (chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật, tình cảm, cảm xúc của người viết).

- Đời sống tâm hồn của con người được thể hiện qua các văn bản.

- Cấu trúc câu.

- Tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu.

2. Năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện (chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật, tình cảm, cảm xúc của người viết).

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật (hình dáng, trang phục, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật); những điểm giống và khác nhau giữa các nhân vật chính qua các văn bản khác nhau.

- Nhận biết được cấu trúc câu, hiểu được tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

- Viết được bài văn, kể được một trải nghiệm của bản thân.

- Kể được trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

3. Phẩm chất:
Yêu con người, yêu cái đẹp; lòng biết ơn; trân trọng, yêu quý những món quà tinh thần, những kỉ niệm....

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- SGK, SGV.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu, máy tính.

- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.

- Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. ĐỌC
VĂN BẢN 1: LẴNG QUẢ THÔNG
                    




- Pao-tốp-xơ-ki -
(Thời gian thực hiện 2 tiết)

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c) Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d) Tổ chức thực hiện:

- GV tổ chức hoạt động Chiếc hộp bí mật, mỗi HS 1 tờ giấy nhỏ ghi câu trả lời cho câu hỏi sau: Đã bao giờ em nhận được một món quà đặc biệt khiến em nhớ mãi? Hãy chia sẻ trải nghiệm ấy với các bạn?

Nội dung các câu trả lời sẽ được mở vào cuối giờ học.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ cởi mở, thân thiện những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học: Em có cảm thấy háo hức khi nhận một món quà hay chờ đợi một câu trả lời từ các bạn không? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một câu chuyện của cô bé Đa-ni khi nhận được món quà đã cảm thấy đầy bất ngờ và xúc động.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (68 phút) 
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản

a) Mục tiêu: HS nắm được nội dung của bài học
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ 
NV1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm

GV yêu cầu HS dựa vào sgk và hiểu biết của mình nêu vài nét về tác giả, tác phẩm 
NV2: Đọc – hiểu văn bản


- GV hướng dẫn cách đọc. Hướng dẫn HS cách ngắt nhịp đọc, các đọc tên các nhân vật, địa danh.

- GV tổ chức cho HS đọc phân vai, có thể phân thành các vai chính, lưu ý giọng đọc các nhân vật khác nhau.

- GV giải nghĩa một số từ khó: đêm trắng, kẻ ba hoa, mục đồng, tuyệt mĩ

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, dựa vào văn bản vừa đọc và phần Tri thức ngữ văn, hãy trả lời câu hỏi:

+ Thể loại của văn bản? 

+ Hãy nhắc lại đặc điểm của thể loại văn bản?

+ Tóm tắt các sự việc chính xảy ra trong truyện? Từ đó xác định bố cục VB?

- HS lắng nghe.



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 


HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học

B3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 

I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả:

- Pao-tốp-xơ-ki (1892-1968), sinh tại Mát-xcơ-va (Nga)
- Lối viết nhẹ nhàng, giản dị, giàu chất thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và tâm hồn nhân hậu của con người Nga.

2. Tác phẩm

- Trích trong tập Chiếc nhẫn bằng thép.

- Thể loại: truyện

- Bố cục: 3 phần
+ P1: từ đầu ( hôn vào đầu chồng: Đa-ni chuẩn bị trang phục đi nghe hòa nhạc cùng cô Mac-đa và chú Nin-xơ.

+ P2: tiếp theo ( vang dội như sấm: Đa-ni bất ngờ đón nhận món quà mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ríc hứa tặng cô 10 năm trước.

+ P3: còn lại: Cảm xúc, suy nghĩ của cô sau khi đón nhận món quà


2.2. Suy ngẫm và phản hồi


2.2.1. Tìm hiểu nhân vật Đa-ni
a) Mục tiêu: Nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

NV1: Tìm hiểu Đa-ni chuẩn bị trang phục đi nghe hòa nhạc
B1: Giao nhiệm vụ 
- GV đặt câu hỏi gợi mở: 

+ Dựa vào phần tóm tắt đầu truyện, hãy giới thiệu ngắn gọn về nhân vật Đa-ni?

+ Đa-ni đi nghe nhạc vào thời gian, địa điểm nào? 

+ Ngoại hình của Đa-ni được miêu tả như thế nào?

+ Bà Mac-đa và ông Nin-xơ đã nhận xét thế nào về Đa-ni khi cô mặc chiếc áo dài bằng nhung tơ, màu đen?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 


- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi



- Dự kiến sản phẩm: 

Đa-ni là con gái của người gác rừng, khi cô 8 tuổi đã gặp nhà soạn nhạc Gờ-ríc và ông hứa sẽ tặng cô một món quà thú vị nhưng phải mười năm sau nữa cô mới được nhận. Năm 18 tuổi, Đa-ni học xog trung học, cha của cô cho cô về chơi với bà Mac-đa, bà Mac-đa muốn đưa cô đi nghe hòa nhạc.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng
II. Tìm hiểu văn bản:


1. Nhân vật Đa-ni
a) Đa-ni chuẩn bị trang phục đi nghe hòa nhạc

- Thời gian, địa điểm buổi hòa nhạc: tháng sáu, tổ chức ngoài trời ở công viên thành phố.

- Ngoại hình: khuôn mặt trắng xanh nghiêm nghị, 2 bím tóc dài lấp lánh màu vàng
( Cô gái xinh đẹp, trong sáng

NV2: Tìm hiểu tâm trạng của Đa-ni khi nhận món quà
B1: Giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc văn bản, thảo luận theo nhóm gạch chân những chi tiết miêu tả cảm xúc, hành động của Đa-ni trong quá trình nghe bản nhạc theo phiếu học tập sau:

	Diễn biến
	Cảm xúc, hành động của Đa-ni

	Trước khi bản nhạc bắt đầu
	

	Khi bản nhạc diễn ra
	

	Sau khi kết thúc bản nhạc
	


+  Từ đó, em hãy rút ra nhận xét về nhân vật Đa-ni

+ Món quà mà nhạc sĩ Gờ-ric tặng Đa-ni có ý nghĩa như thế nào đối với cô?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 


- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi



- Dự kiến sản phẩm: 

	Diễn biến
	Cảm xúc, hành động của Đa-ni

	Trước khi bản nhạc bắt đầu
	- giật mình và ngước mắt lên khi nghe thấy được gọi tên.

- thở một hơi rất dài đến nỗi ngực hơi đa, cô cúi xuống và áp mặt vào hai bàn tay.

	Khi bản nhạc diễn ra
	- Cô nghe được tiếng tù và, mục đồng, cô cảm thấy không khí từ âm nhạc bay vút lên.

- Cô tưởng tượng ra khu rừng của cô, những ngọn núi, tiếng tù và, tiếng sóng biển ào ạt, tiếng chuông rừng, tiếng chim hót… Đa-ni nhận ra vị khách từ mười năm trước.

- Cô khóc, bản nhạc đã kêu gọi cô đi đến xứ sở, nơi không có nỗi buồn….

	Sau khi kết thúc bản nhạc
	- Cô bước nhanh ra cổng công viên.

- Cô muốn được ôm lấy nhà soạn nhạc để nói lời cảm ơn.

- Cô bước ra biển, nắm chặt hai tay, rên rỉ trước cảm giác về cái đẹp…


B3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng



GV bình: Lời hứa về món quà khi Đa-ni 8 tuổi có lẽ đã bị Đa-ni lãng quên, thậm chí còn có ý trách người nhạc sĩ “chả lẽ suốt cuộc đời, bác chỉ làm được có dăm sáu thứ đồ chơi thôi sao?”. Vậy nhưng người nhạc sĩ đã giữ lời hứa, món quà mà Đa-ni phải chờ đợi đến 10 năm mới được nhận, Một bản nhạc tuyệt vời được viết riêng cho cô gái nhỏ xách lẵng thông năm nào, điều ấy đã khiến cho cô vô cùng xúc động. Bản nhạc ấy đã đưa cô về tuổi thơ nơi cánh rừng êm đềm với những âm thanh của đồng quê. Âm nhạc đã dẫn cô đến với xứ sở kì diệu, nơi không còn nỗi buồn, không có ai cướp giật hạnh phúc của nhau, nơi mặt trời rực rỡ. Âm nhạc có sức mạnh kì diệu, đã giúp con người nhận ra được những giá điều tuyệt mĩ. Chính những cảm xúc tuyệt vời ấy khiến Đa-ni muốn được gặp nhạc sĩ để nói lời cảm ơn, cô trân trọng món quà mà vị nhạc sĩ đã dành tặng. 
b) Tâm trạng của Đa-ni khi nhận món quà

- Khi nghe người dẫn chương trình nhắc đến tên, Đa-ni đã rất bất ngờ và xúc động.

( Đa-ni là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động.

- Bản nhạc bắt đầu, cô đã lắng nghe thấy nhiều âm thanh, cô tưởng tượng về quê hương với khu rừng, tiếng tù và, tiếng sóng
( Tâm hồn mơ mộng, tinh tế, giàu trí tưởng tượng, giàu cảm xúc.

- Bản nhạc đã giúp Đơ-ni nhận được cái đẹp, cái tuyệt mĩ trong cuộc sống.

- Trong khi nghe bản nhạc và sau khi nhận món quà mà nhạc sĩ Gờ-ric tặng, Đa-ni đã vô cùng xúc động và muốn gửi lời cảm ơn đến người nghệ sĩ đã mất.

- Ý nghĩa của món quà với Đa-ni: 

+ Đánh thức tâm hồn Đa-ni những hình ảnh đẹp đẽ về thiên nhiên quê hương và thời thơ ấu.

+ Giúp Đa-ni nhận ra tình yêu, lòng nhân hậu mà nhạc sĩ dành cho cô.

+ Giúp Đa-ni cảm nhận rõ rệt tình yêu cuộc đời, lòng biết ơn, giúp cô sống một cuộc đời có ý nghĩa.

( Thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đa-ni với giá trị của món quà đã mang lại cho mình.

2.2.2. Tìm hiểu đề tài và chủ đề:

a) Mục tiêu: Giúp HS nêu được đề tài, chủ đề của văn bản

b) Nội dung:

- GV cho HS thảo luận, chia sẻ theo cặp (chia sẻ với bạn ngồi bên cạnh).

- HS chia sẻ hoàn thành nhiệm vụ học tập.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.



d) Tổ chức thực hiện:
B1. Giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS chia sẻ theo cặp.

? Đề tài của văn bản “Lẵng quả thông”?

? Nêu chủ đề văn bản bằng cách hoàn thành câu văn: “Thông qua câu chuyện này, tác giả muốn ...”
B2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS chia sẻ theo cặp.

- GV quan sát, hỗ trợ.

B3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày câu trả lời , các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

B4: Đánh giá, nhận xét:



- GV nhận xét HĐ và câu trả lời của HS.


2. Đề tài và chủ đề:

* Đề tài: “Lẵng quả thông” miêu tả về cuộc gặp gỡ giữa E-đơ-va Gờ-ric và cô bé Đa-ni.

* Chủ đề: Thông qua câu chuyện về món quà mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ríc tặng Đa-ni, tác giả muốn khẳng định giá trị, sự kì diệu và ý nghĩa của món quà tinh thần và của âm nhạc đối với tâm hồn con người.”



2.3. Tổng kết
a) Mục tiêu:

Chỉ ra được biện pháp nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản

b) Nội dung:

GV tổ chức hoạt động nhóm cho HS

HS thảo luận nhóm, trình bày sản phẩm của nhóm, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

c) Sản phẩm: Câu trả lời của hoạt động nhóm của HS.



d) Tổ chức thực hiện
B1: Giao nhiệm vụ

- Phát phiếu học tập

- Giao nhiệm vụ HĐ nhóm:

? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?

? Nội dung chính của văn bản?

? Ý nghĩa của văn bản?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ cá nhân

GV định hướng HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa.

B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày câu trả lời; nhận xét, bổ sung...

GV yêu cầu HS trả lời

B4: Kết luận, nhận định

Nhận xét kết quả làm việc HS.



Chốt, chuyển dẫn hoạt động.
III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Miêu tả, miêu tả tâm lí nhân vật

- Kết hợp sử dụng biện pháp nhân hóa

- Ngôn ngữ miêu tả chính xác, giàu cảm xúc

2. Nội dung:

Đa-ni nhận món quà âm nhạc - món quà bất ngờ - món quà tinh thần giàu ý nghĩa. 3. Ý nghĩa:

- Phải biết yêu quý, trân trọng những món quà tinh thần

- Biết nhận và cho đúng ý nghĩa


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

GV tổ chức hoạt động mở Chiếc hộp bí mật theo các bước:



- Bước 1: GV mở chiếc hộp đựng các tờ giấy ghi chia sẻ ban đầu của HS, yêu cầu các em nhận lại tờ giấy đó của mình.


- Bước 2: HS đọc lại nội dung chia sẻ mà em đã viết, tiếp tục viết vào tờ giấy (bằng mực đỏ) những suy nghĩ của em về cách cho và cách nhận một món qụà dựa trên trải nghiệm cá nhân (hoạt động trước khi đọc) và cách nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ríc tặng quà, cách Đa-ni nhận quà trong truyện Lẵng quả thông.


- Bước 3: HS chia sẻ ý kiến vói càc bạn trong nhóm, các nhóm thống nhất ý kiến về cách cho và nhận một món quà.


- Bước 4: GV mời một vài nhóm HS đại diện trình bày kết quả.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (7 phút)



(Có thể giao về nhà)




a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.




b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn




c. Sản phẩm: đoạn văn của HS




d. Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ




- GV giao nhiệm vụ

Viết đoạn văn cảm nhận về bức tranh thiên nhiên trong văn bản “Lẵng quả thông”

 


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ




- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở




- HS thực hiện nhiệm vụ;




B3: Báo cáo, thảo luận




- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 hs trình bày sản phẩm



- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
VĂN BẢN 2: CON MUỐN LÀM MỘT CÁI CÂY
(Võ Thu Hương)

(Thời gian thực hiện 2 tiết)




1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c) Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ:

GV yêu cầu HS chuẩn bị kỉ vật gắn bó thân thiết nhất với mình và mang đến lớp. Chia sẻ ngắn gọn kỉ niệm của em gắn bó với kỉ vật ấy?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, hỗ trợ, gợi mở



- HS chia sẻ kỉ niệm
B3: Báo cáo, thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động, trình bày sản phẩm

- HS trình bày sản phẩm.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: Những kỉ vật, những kí ức đẹp bên người thân có ý nghĩa vô cùng quý giá, sẽ là hành trang theo mỗi chúng ta suốt đời, nó là liều thuốc tinh thần xoa dịu tâm hồn lúc ta buồn đau. Đến với bài học hôm nay, chúng ta sẽ càng cảm nhận rõ hơn về giá trị của những kỉ vật đó.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (65 phút)
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản

a) Mục tiêu: HS nắm được nội dung của bài học
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

NV1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm
GV yêu cầu HS dựa vào phần chuẩn bị ở nhà và hiểu biết của mình giới thiệu đôi nét về tác giả và tác phẩm?
NV2: Đọc, tìm hiểu chú thích

GV hướng dẫn cách đọc: GV hướng dẫn HS đọc văn bản thể hiện được tình cảm, cảm xúc của nhân vật Bum.

NV3: Tìm hiểu thể loại, bố cục, đề tài.
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, dựa vào văn bản vừa đọc, hãy trả lời câu hỏi:

+ Thể loại của văn bản? Em hãy nhắc lại đặc điểm của thể loại văn bản?
+ Bố cục của văn bản?
+ Qua truyện, em hãy xác định đề tài của truyện?
- HS lắng nghe.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học

B3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Võ Thu Hương (1983), quê ở Nghệ An
- Là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi.

2. Tác phẩm

- Truyện ngắn Con muốn làm một cái cây in trong Góc nhỏ yêu thương (2018).

- Thể loại: truyện ngắn.

- Bố cục: 3 phần

+ P1: từ đầu ( là thiên đường: Lí do ông nội trồng cây ổi.

+ P2: tiếp theo ( rất hiền lành: Kí ức về cây ổi của Bum

+ P3: còn lại: Ước mơ của Bum khi ông nội mất và đi xa căn nhà cũ.

- Đề tài: Kể về kỉ niệm thời thơ ấu gắn liền với thiên nhiên, với ông nội và sự cô đơn hiện tại khi xa rời không gian sống quen thuộc.
2.2. Tìm hiểu văn bản:

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, câu chuyện, nhân vật.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

NV1: Tìm hiểu nhân vật ông nội

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:  

+ Lí do gì ông nội đã quyết định trồng một cây ổi trong sân nhà từ khi Bum chưa chào đời? Qua đó thể hiện tình cảm gì ở ông nội?

+ Tìm những chi tiết nói về hành động của ông nội khi chăm sóc cây ổi?

+ Khi nhìn Bum và đám bạn trèo leo trên cây ổi, tâm trạng của ông như thế nào?

+ Em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật ông nội trong truyện?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

B3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng



GV bổ sung: Tình cảm của người ông trong câu chuyện khiến chúng ta thật xúc động. Không bằng lời nói mà bằng những suy nghĩ, hành động, ông đã thể hiện tình cảm yêu thương của mình cho đứa cháu bằng một cách thật đặc biệt: trồng cây để sau này cháu có thể thỏa thích leo trèo, chơi đùa. Ông chăm chút cây ổi ấy từng ngày, đó không chỉ là một cái cây mà còn là tình yêu thương sâu sắc, đáng trân trọng.
II. Phân tích

1. Nhân vật ông nội Bum:
- Ông nội muốn trồng cây để sau này khi Bum lớn, sẽ được leo trèo giống như ba của Bum.

( Hiểu đặc điểm tâm lí, sở thích của những chú bé trai, ông đã mang đến “món quà đặc biệt” cho tuổi thơ của cháu.

- Ông chăm chút cho cây ổi:

+ Ông bắt sâu cho cây ổi

+ Bấm cho cây ổi tỏa ra nhiều cành cao thấp vững chãi

- Ông ngồi gần cây ổi: đánh mắt trông chừng lũ trẻ, cười hiền lành

( Tình cảm yêu thương, luôn dành cho cháu những sự chăm sóc, quan tâm của người ông.

NV2: Tìm hiểu nhân vật Bum

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:  

* Khi ông nội còn sống
+ Bum đã kể cho các bạn nghe về điều gì về cây ổi?

+ Tuổi thơ của Bum và các bạn bên cây ổi được thể hiện qua chi tiết nào?

+ Qua đó em có nhân xét gì về nhân vật Bum?

* Khi ông nội mất và Bum chuyển nhà đi xa

+ Gia đình Bum đã có thay đổi gì? Điều đó tác động gì đến tâm lý của Bum?

+ GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: Theo em, Bum là cậu bé hạnh phúc hay không hạnh phúc?
 
- Gv đưa ra lựa chọn, chia lớp thành hai đội với biểu tượng mặt cười và mặt khóc
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-  Sau khi chia 2 nhóm, các nhóm hãy chỉ ra lí do em cho rằng Bum hạnh phúc và lí do mà em cho rằng Bum không hạnh phúc.

- Hình ảnh cây ổi xuất hiện từ đầu đến cuối câu chuyện thể hiện ý nghĩa gì?

* Khi biết bố mẹ cho trồng cây ổi mới

+ Ai là người đã nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Bum?

+ Khi bố mẹ nói về kế hoạch trồng cây ổi, tâm trạng Bum đã thay đổi như thế nào? Qua đó, cho em hiểu gì về tính cách của Bum?

* Thảo luận

GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để HS thảo luận: Theo em, qua truyện, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì đến người đọc?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi



+ Dự kiến sản phẩm: 



- Cô giáo đã thông báo cho bố mẹ Bum biết về ước muốn trở thành một cái cây của Bum ( Người lớn đã nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của Bum.



- Bố mẹ đã tìm cách để tìm lại niềm vui cho Bum, cậu khóc vì xúc động.

B3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng

GV bổ sung: Bum từng là cậu bé hạnh phúc, đó là thời thơ ấu khi được sống giữa tình yêu thương, chăm sóc của ông nội, bố mẹ và tình bạn thân thiết với đám bạn. Đặc biệt, cây ổi đã lớn lên cùng với sự trưởng thành của Bum, đó là món quà đặc biệt ông tặng Bum, là nơi gắn kết bạn bè, là niềm vui của tuổi thơ hồn nhiên. Vì vậy, khi hoàn cảnh sống đột ngột thay đổi, Bum đã cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng và cô đơn. Chính lúc đó, Bum đã nhớ về quá khứ tươi đẹp, êm đềm của mình. Qua truyện, chúng ta cảm nhận được Bum là cậu bé sống tình cảm, có một tâm hồn dễ nhạy cảm và xúc động.
2. Nhân vật Bum

a) Khi ông nội còn sống

- Bum yêu thương, luôn hãnh diện và tự hào về ông nội.

- Là cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch, yêu thương bạn bè.

b) Khi ông nội mất và gia đình chuyển nhà 

Những biến cố đã khiến Bum thay đổi:

+ Mất ông nội - người yêu thương và luôn bên cạnh Bum suốt tuổi thơ ấu.

+ Xa bạn bè cũ, xa cây ổi gắn bó thân thiết.

+ Bố mẹ bận làm ăn, ít quan tâm đến Bum

( Bum cảm thấy buồn, cô đơn và lạc lõng.

c) Khi bố mẹ quyết định trồng cây ổi mới

- Bố đã quyết định trồng một cây ổi mới, mẹ nói về kế hoạch mời những người bạn thân ngày xưa đến chơi.

( Bum cười toe toét, nước mắt rưng rưng

=> Bum có một tâm hồn nhạy cảm, cảm nhận được nỗi buồn, sự cô đơn trong lòng khi xa cây ổi, xa căn nhà thơ ấu, xa bạn bè.

* Tác giả muốn gửi gắm thông điệp:

+ Trẻ em cần được lớn lên trong yêu thương, chăm sóc và kết nối với bạn bè.

+ Trẻ em cần được sống một tuổi thơ đầy ắp niềm vui, được chơi đùa, nghịch ngợm đúng với lứa tuổi.

+ Cần được thấu hiểu, lắng nghe những cảm xúc bên trong.
2.3. Tổng kết văn bản
a) Mục tiêu: Nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi:

+ Hãy tóm tắt nội dung và ý nghĩa của văn bản?

+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản?

+ Theo em, hình ảnh cây ổi có ý nghĩa như thế nào đối với tâm trạng của các nhân vật trong suốt câu chuyện.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

B3: Báo cáo, thảo luận

HS trình bày sản phẩm thảo luận

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng.

III. Tổng kết

1. Nội dung – Ý nghĩa:

VB kể về kỉ niệm tuổi thơ êm đềm của cậu bé Bum và sự cô đơn trong hiện tại
2. Nghệ thuật

- Xây dựng hình ảnh cây ổi, tạo nên nét đặc sắc cho truyện: là hình tượng xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện, kết nối thời gian từ quá khứ - hiện tại - tương lai.

- Thể hiện diễn biến tâm trạng nhân vật sâu sắc, làm nổi bật được tâm lí trẻ thơ.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS trả lời: So sánh những điểm giống và khác nhau trong hành động, suy nghĩ, tâm trạng giữa Đa-ni và Bum theo bảng sau:

	So sánh
	Nhân vật Đa-ni
	Nhân vật Bum

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	Hành động
	
	

	
	Suy nghĩ
	
	

	
	Tâm trạng
	
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	So sánh
	Nhân vật Đa-ni
	Nhân vật Bum

	Giống nhau
	Có đời sống tâm hồn phong phú nhạy cảm, giàu yêu thương.

	Khác nhau
	+ Cô gái xinh đẹp, trong sáng. 
	+ Chú bé hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch

	
	+ Cô gái yêu đời và biết ơn những điều tốt đẹp mà minh đón nhận từ cuộc đời.
	+ Chú bé giàu tinh cảm, yêu ông, yêu bạn bè, yêu cây ổi - người bạn đặc biệt thời thơ ấu.

	
	+ Cô gái ờ lứa tuổi trưởng thành, lãng mạn, tinh tế, có đời sống nội tàm sâu sắc, phong phù.
	+ Chú bé có nhiều nỗi buồn, sự cô đơn khi bị xa cách với bạn bè cũ, không gian cũ gắn với tuổi thơ.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.


b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- Câu hỏi: Em đã bao giờ làm việc gì đem lại niềm vui cho người khác hay chưa? Lúc đó em có cảm nhận thế nào? Hãy chia sẻ với bạn về việc làm đó và cảm xúc của em khi đem lại niềm vui cho người khác.

- HS tự do chia sẻ theo những trải nghiệm và suy nghĩ của các em.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chia sẻ.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân.
B4: Kết luận, nhận định

- Cho các HS khác bổ sung cảm xúc của bản thân 
- GV ghi nhận phần chia sẻ của HS, chốt.
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

VÀ TÔI NHỚ KHÓI
(Khuyến khích học sinh tự đọc)

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c) Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ: 

+ Gv phát PHT số 1, Hs nối 5/9 từ khóa để điền tiếp vào câu “Quê hương với tôi là...”

+ Hs chia sẻ về một từ khóa đặc biệt nhất đối với bản thân
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 



- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi



- Gv quan sát, hỗ trợ, cố vấn

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Quê hương trong cảm nhận của mỗi người là khác nhau, có người ấn tượng sâu sắc với dòng sông uốn quanh làng quê, có người lại mãi thương nhớ một món ăn. Với nhà văn Đỗ Bích Thúy, ngọn khói là hình ảnh gói trọn tình yêu, nỗi nhớ của quê hương…
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản

a) Mục tiêu: Nắm được những thông tin về thể loại, giải nghĩa từ khó trong VB 
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

NV1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: Dựa vào tìm hiểu ở nhà, nêu vài nét về tác giả, tác phẩm, thể loại gì?

- GV giới thiệu thêm về thể loại.

- HS thực hiện nhiệm vụ.



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 



HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng
I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả: Đỗ Bích Thúy (1975), tại tỉnh Hà Giang

Là thành viên Hội nhà văn Việt Nam - một nhà văn có nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích. 
2. Tác phẩm:

Trích từ tập tản văn Tôi đã trở về trên núi cao.
NV2: Hướng dẫn đọc

B1: Giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn cách đọc: Gv tổ chức cho HS đọc. Lưu ý học sinh cách đọc thể hiện được cảm xúc của nhân vật trong VB.

- Hướng dẫn HS hiểu nghĩa một số từ khó: có cá vạ cơm, tiếng mõ

- HS lắng nghe.



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 



HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét

2.2. Suy ngẫm và phản hồi
a) Mục tiêu: 

- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu được nội dung tản văn Và tôi nhớ khói.

- Liên hệ, kết nối với văn bản Lẵng quả thông, Con muốn làm một cái cây để hiểu hơn về chủ điểm Nuôi dưỡng tâm hồn.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

NV1: Tìm hiểu hình ảnh ngọn khói 

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm, thảo luận theo phiếu học tập
	Các giác quan
	Dẫn chứng
	Nhận xét về h/a khói
	Ý nghĩa của quê hương với t/g

	Thị giác
	
	
	

	Khứu giác
	
	
	

	Xúc giác
	
	
	

	Vị giác
	
	
	

	Cảm giác
	
	
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.


B2: Thực hiện nhiệm vụ: 



HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng 

Gv bổ sung: Làn khói bếp mỏng manh, tan nhanh trong không gian ấy tưởng như chẳng ai để ý nhưng với tác giả, làn khói bếp là cả một tuổi thơ êm đềm và tươi đẹp bên gia đình. Khói bếp ấy có màu, có mùi, có cả niềm vui và nỗi buồn chất chứa trong đó. Phải yêu quê hương, gắn bó với quê hương, tác giả mới có được những cảm nhận sâu sắc và tinh tế đến như vậy.
II. Phân tích

1. Hình ảnh ngọn khói quê nhà

- Ngọn khói được tác giả cảm nhận bằng nhiều giác quan khác nhau:

+ Thị giác: khói màu xanh, nhẹ bẫng như tơ; khói bay qua mái nhà rất nhanh, rất cao…

+ Khứu giác: khói có mùi của những hạt ngô còn sót lại, của gộc củi gỗ dẻ, của tinh dầu vỏ cam…

+ Xúc giác: Ngọn khói len qua đầu hồi, vương vít mãi ở ngọn cây hồng nằm sát mái nhà, bị gió thổi cho loãng đi, tan đi.
+ Vị giác: Thấy khói bay lên từ làng, chợt nhớ cơm, thèm cơm,…

+ Cảm giác: Khói cũng biết buồn chăng; có khi khói vui hơn niềm vui của người.
( Hình ảnh khói không chỉ gắn bó với từng mái nhà, từng bữa cơm mà khói cũng có tâm tư, tình cảm, sinh động, có cảm xúc đồng điệu với tâm trạng con người. Khói trở thành một thành viên trong gia đình.

( Quê hương trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn tác giả, hình ảnh khói bếp đã gợi ra nỗi nhớ với mùi hương, bữa cơm, cuộc sống sinh hoạt, những niềm vui hay nỗi buồn của người dân quê.
NV2: Cảm nhận về nhân vật “tôi”

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: 

Qua phần tìm hiểu VB, em cảm nhận gì về nhân vật “tôi”? Đặc điểm nào từ văn bản cho em cảm nhận đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.


B2: Thực hiện nhiệm vụ: 



- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi



- Dự kiến sản phẩm:

Là người có tâm hồn nhạy cảm, yêu quê hương.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng
2. Cảm nhận về nhân vật “tôi”

- Lưu giữ những kí ức sống động về khói từ mùi vị, màu sắc, hình ảnh, âm thanh.

- Cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của khói gắn liền với niềm vui, nỗi buồn của con người.

- Tình yêu thương dành cho gia đình, thiên nhiên, con người của quê hương.

( Là con người có tâm hồn phong phú, tinh tế, nhạy cảm và một trái tim nhiều yêu thương.

2.3. Tổng kết văn bản
a) Mục tiêu: Nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi:  

+ Văn bản đề cập đến nội dung gì?

+ Nghệ thuật văn bản?



B2: Thực hiện nhiệm vụ: 



HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

B3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trình bày sản phẩm thảo luận

GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. Ghi lên bảng 

III. Tổng kết

1. Nội dung – Ý nghĩa:

Văn bản là những cảm nhận sâu sắc, tinh tế của tác giả về hình ảnh khói bếp gắn liền với tuổi thơ nơi quê hương. 
2. Nghệ thuật

- Hình ảnh khói bếp được nhân hóa, mang đủ những cung bậc cảm xúc, trở nên gần gũi, thân quen với con người.

- Cách cảm nhận tinh tế, sâu sắc bằng nhiều giác quan.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:



- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Theo em, kỉ niệm trong quá khứ có ý nghĩa gì với việc nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta trong hiện tại?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi: HS tự nêu lên cảm nhận của mình.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
GV có thể chốt lại một số nội dung: Tom Stoppard đã từng nói: Nếu bạn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi. Những kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ là hành trang, là bầu trời bình yên, là chốn ta tìm về mỗi lúc buồn vui trong cuộc sống. Qua văn bản, chúng ta hiểu hơn giá trị của những kỉ niệm, những kí ức tuổi thơ với mỗi người
4. HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.


b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS: Kí ức đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của em là gì? Hãy viết một đoạn văn ngắn chi sẻ về kỉ niệm ấy.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành BT. 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức bài học. 
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(Thời gian thực hiện 1 tiết)




1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)




a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.




b) Nội dung: GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS



(1) Nén chặt đau đớn của chính mình, người mẹ ôm đứa con vào lòng, vỗ về thật lâu. => Nhấn mạnh về việc người mẹ nén chặt đau đớn



(2) Người mẹ ôm đứa con vào lòng, vỗ về thật lâu và cố nén chặt sự đau đớn của chính mình. => Nhấn mạnh vào hành động của người mẹ





d. Tổ chức thực hiện:
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B1: Giao nhiệm vụ




- GV giao nhiệm vụ




Gv phát PHT, học sinh làm việc nhóm 4-6 em. 




- HS tiếp nhận nhiệm vụ.




B2: Thực hiện nhiệm vụ




- HS thực hiện nhiệm vụ.




- Gv quan sát, hỗ trợ




B3: Báo cáo, thảo luận




- HS báo cáo kết quả.



- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




- GV dẫn dắt vào bài học mới. Sự sắp xếp khác nhau thể hiện ý nghĩa khác nhau.

Trong câu có hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Tuy nhiên, khi muốn nhấn mạnh ý nghĩa của câu, ta có thể thay đổi trật tự các thành phần trong câu hoặc mở rộng vị ngữ của câu.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (12 phút)
a) Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm, công dụng thay đổi trật tự các thành phần trong câu hoặc mở rộng vị ngữ của câu.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu: câu Tiếng Việt có cấu trúc tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, chúng ta có thể thay đổi cấu trúc câu để đáp án ứng mục đích giao tiếp.
- GV yêu cầu HS quan sát ví dụ. Hãy cho biết trong hai ví dụ dưới đây, thành phần câu đã thay đổi như thế nào? Nó có tác dụng gì?


a) Cây ổi trong sân nhà cũ, nó đã nhớ bao năm mà chẳng có dịp nào để nói ra.


b) Nó đã nhớ về cây ổi trong sân nhà cũ bao năm mà chẳng có dịp nào để nói ra.
- GV yêu cầu HS xác định thành phần câu và so sánh ý nghĩa của hai câu sau:

c) Ông nội bắc chiếc ghế đẩu ra sân, trông chừng lũ trẻ.

d) Ông nội bắc một chiếc ghế đẩu ra sân, rất gần cầy ổi, ngồi đó nghe đài, đánh mắt nhìn theo trông chừng lũ trẻ, cười rất hiền lành có bốn vị ngữ.
- GV yêu cầu HS: Viết một câu văn sử dụng nhiều vị ngữ với mục đích mở rộng nội dung kể hoặc tả về một đối tượng nào đó.
- HS thực hiện nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS thực hiện nhiệm vụ:



- Dự kiến sản phẩm:

c) Ông nội // bắc chiếc ghế đẩu ra sân, trông chừng lũ trẻ.

d) Ông nội // bắc một chiếc ghế đẩu ra sân, rất gần cầy ổi, ngồi đó nghe đài, đánh mắt nhìn theo trông chừng lũ trẻ, cười rất hiền lành có bổn vị ngữ.

( Câu a có 2 vị ngữ, câu b có 4 vị ngữ. Câu b đối tượng được miêu tả cụ thể, sinh động.

B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

I. Lựa chọn cấu trúc câu

1. Xét ví dụ
- (a) cụm từ “cây ổi trong sân nhà cũ” đặt ở đầu câu ( nhấn mạnh vào đối tượng.

- (b) cụm từ “cây ổi trong sân nhà cũ” đặt ở vị ngữ ( nhấn mạnh vào nỗi nhớ của nhân vật.

- (c) câu có 2 vị ngữ

  
- (d) câu 4 vị ngữ, miêu tả đối tượng cụ thể và sinh động hơn.

2. Nhận xét
- Lựa chọn cấu trúc câu: câu tiếng Việt có cấu trúc tương đối ổn định. Tuy vậy, trong quá trình sử dụng chúng ta có thể thay đổi cấu trúc câu để đáp ứng mục đích giao tiếp.

- Cách lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng:

+ Thay đổi trật tự các thành phần câu nhằm nhấn mạnh đối tượng được nói đến.

+ Viết câu gồm nhiều vị ngữ giúp cho việc miêu tả đối tượng được cụ thể, sinh động hơn.

 
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (20 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

NV1: Bài tập 1
B1: Giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS làm bài tập 1 theo nhóm. Cùng trao đổi và thảo luận

B2: Thực hiện nhiệm vụ


HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Bài tập 1/ trang 71

Nếu viết lại câu văn thì ý nghĩa của câu sẽ mất đi dụng ý nhấn mạnh việc cây ổi không bói quả là “phụ công sức chăm bẵm, chờ mong của ông.
NV2: Bài tập 2
B1: Giao nhiệm vụ

GV tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập 2. HS tự làm vào vở

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ



- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định



GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Bài 2/ trang 71



a) Câu văn sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ:
Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt, căng bóng.

Vị ngữ 1: to dần.
Vị ngữ 2: chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt.
Vị ngữ 3: căng bóng.


b) Việc sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ trong đoạn văn có tác dụng mở rộng nội dung kể, tả, giúp người đọc hình dung quá trình phát triển của những quả ổi. 
NV3: Bài tập 3,4

B1: Giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc BT3,4. HS tự viết vào vở. HS trao đổi kết quả theo cặp đôi

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ



- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định



GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Bài 3/ trang 71

Những kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu ấy, tôi sẽ không bao giờ quên 
Bài 4/ trang 71

- Cây tre vươn mình trong gió, đu đưa lá cành, xào xạc cả một góc vườn

- Cô Tư lưng cúi sâu, miệng nói cười, tay thoăn thoắt cắm những cây mạ non xuống bùn

- Con trâu đực đầu đàn trâu da đen bóng, cặp sừng nhọn hoắt, đôi mắt hung tợn.

NV4: Bài tập 5

B1: Giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc BT 5. GV HDHS sử dụng từ điển tiếng Việt để tra nghĩa.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ



- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định



GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Bài 5/trang 71
a) Các từ ngữ được dùng theo biện pháp nhân hoá trong đoạn văn: khói vui; ngọn lửa nhảy nhót reo vui phần phật.
b) Tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hoá: giúp hình ảnh khói trở nên sinh động, có cảm xúc đồng điệu với tâm trạng con người. Khói trở thành một thành viên trong gia đình, gắn bó, chia sẻ niềm vui.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (8 phút)



a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.




b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi, trả lời và trao đổi.




c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS




d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ

+ GV hướng dẫn HS: Viết một đoạn văn (150-200 chữ) kể lại một kỉ niệm của em với người thân trong gia đình. Đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.
+ GV hướng dẫn HS hoàn thiện ở nhà. Yêu cầu HS đảm bảo các y/cầu của đề bài
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ 



- Gv quan sát, hỗ trợ

B3: Báo cáo, thảo luận
GV tổ chức hoạt động: thu sản phẩm, đọc lướt sản phẩm 
B4: Kết luận, nhận định

- Gv nhận xét, bổ sung những điều học sinh chưa chắn chắn.
- GV có thể cho HS tham khảo đoạn văn sau:
Hè đến, tôi được ra nhà bác ở biển Diêm Điền chơi. Đó là kỉ niệm không bao giờ tôi có thể quên. Nhà bác nằm cạnh biển, ồn ã, vui tươi. Tôi đã vô cùng sung sướng khi đứng trước không gian bao la. Sóng biển vỗ vào bờ. Những sóng nước xô nhau chạy nhảy vui mắt. Ông mặt trời sau ngọn núi xa xa đang vươn mình thức giấc. Tôi cùng gia đình bác ngắm bình minh, ngắm từng đoàn thuyền nô nức trở về sau một buổi đêm ra khơi. Nước biển trong xanh. Cát vàng thơm mùi sớm mai, mùi của hương nồng nàn và mang theo hơi mằn mặn của biển cả. Những cành dừa dọc bờ biển đu mình trong gió. Cây nào cây nấy ngả nghiêng như người thiếu nữ duyên dáng. Tiếng cười nói vang lên rộn rã. Không gian biển xanh bao la làm lòng tôi thấy thư thái, rộng mở hơn bao giờ hết. Tôi yêu, tôi sẽ nhớ mãi về tháng ngày vô tư, vô lo và vui vẻ hòa mình cùng mênh mang sóng nước. 

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

CÔ BÉ BÁN DIÊM









(An-đéc-xen)

(Thời gian thực hiện 1 tiết)



1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)



a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới



b) Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề/ Tổ chức hoạt động trải nghiệm 




c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS, câu trả lời của HS




d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ

GV chuẩn bị một bình nước đá, yêu cầu học sinh ngâm tay vào nước, khi nào hết khả năng chịu đựng thì lấy ra. Sau đó hỏi cảm nhận của học sinh.
- Gv dẫn dắt vào bài: Ca nước mà các con vừa ngâm tay vào rất lạnh, chính vì thế mỗi bạn chỉ ngâm tay trong nước trong khoảng thời gian rất ngắn, cảm giác khủng khiếp đúng không các con? Các con ạ, đây là một trải nghiệm vui, vì thế khi quá sức chịu đựng của mình thì các con được rút tay ra. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp thời tiết khắc nghiệt, buốt giá hơn gấp nhiều lần, họ vẫn phải cắn răng chịu đựng, chấp nhận. Đó chính là cảnh ngộ của cô bé bán diêm trong văn bản cùng tên của Nhà văn An-đéc-xen. 




- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



- GV quan sát, gợi mở




- HS thực hiện nhiệm vụ.

B3: Báo cáo, thảo luận



- HS báo cáo kết quả hoạt động.



- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, dẫn dắt vào bài.


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)



2.1. Đọc văn bản, tìm hiểu chung




a) Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản; Nắm được những thông tin về t/giả, tác phẩm



b) Nội dung: Gv hướng dẫn HS đọc văn bản; HS báo cáo dự án về t/giả, tác phẩm đã chuẩn bị.



c) Sản phẩm: Cách đọc của HS, dự án của học sinh, câu trả lời bằng ngôn ngữ nói




d) Tổ chức thực hiện:
NV 1: Hướng dẫn hs đọc, tìm hiểu chú thích

B1: Giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn cách đọc (yêu cầu học sinh đọc trước khi đến lớp)

+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.

- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ

B2: Thực hiện nhiệm vụ


Hs làm việc cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 

NV2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

B1: Giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ: Đại diện nhóm (3 nhóm) lên báo cáo dự án về t/giả, t/phẩm? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

B2: Thực hiện nhiệm vụ


Hs làm việc cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 

I. Tìm hiểu chung:



a) Tác giả: An-đéc-xen (1805-1875), là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em.



b) Tác phẩm




Văn bản này trích gần hết truyện ngắn Cô bé bán diêm.
2.2. Tìm hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 



- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, thái độ của người kể chuyện



- Nhận biết được bối cảnh diễn ra câu chuyện, cảnh ngộ, ngoại hình, khát khao của nhân vật



- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV phát PHT số 1 để học sinh tìm hiểu văn bản; Hs làm việc nhóm 4-6 em vài giấy Ao

Phiếu học tập số 1

	Các yếu tố của truyện
	Cô bé bán diêm

	Đề tài
	

	Nhân vật
	

	Sự việc
	

	Chi tiết tiêu biểu
	

	Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản
	

	Chủ đề
	


- Em rút ra được kinh nghiệm gì khi đọc truyện ngắn?

B2: Thực hiện nhiệm vụ


Hs làm việc nhóm
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
II. Tìm hiểu văn bản:


1. Các yếu tố của truyện:

	Các yếu tố của truyện
	Cô bé bán diêm

	Đề tài
	Kể về cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lạnh giá không bán được que diêm nào.

	Nhân vật
	Cô bé bán diêm

	Sự việc
	- Cô bé có hoàn cảnh đáng thương đi bán diêm trong đêm giao thừa.

- Em quẹt diêm để sưởi ấm và mỗi que diêm em lại nhìn thấy những điều kì diệu. Và rồi em nhìn thấy bà, em quẹt tất cả các que diêm còn lại.

- Sáng hôm sau, em bé bán diêm đã chết.

	Chi tiết tiêu biểu
	- Giữa đêm giao thừa, cô bé ngồi co ro trong giá rét.

- Em đã quẹt diêm để sưởi ấm, em tưởng tượng mình đang ngồi trước lò sưởi

- Em quet que diêm thứ hai, một bàn ăn được dọn sẵn

- Lần quẹt diêm thứ ba, có một cây thông Nô-en trang hoàng lấp lánh.

- Lần thứ 4, em thấy bà nội hiện về.

- Lần thứ 5, em quẹt tất cả các que diêm còn lại trong bao, em thấy bà cầm lấy tay em, hai bà cháu bay vụt lên cao, chẳng còn đói rét, đau buồn nào nữa.

- Em bé đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.

	T/cảm, c/xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB
	Thể hiện nỗi day dứt, xót xa của nhà văn đối với trước cái chết thương tâm của em bé bán diêm

	Chủ đề
	Niềm cảm thương, xót xa của tác giả với những số phận bất hạnh.


2. Rút ra bài học khi đọc truyện ngắn

Khi đọc truyện ngắn, cần chú ý các yếu tố

- Đề tài

- Chủ đề

- Nhân vật

- Sự việc

- Chi tiết tiêu biểu




- Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (8 phút)



a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.




b) Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học” để hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức đã học




c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, thái độ khi tham gia trò chơi




d) Tổ chức thực hiện:




B1: Giao nhiệm vụ




+ Gv tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học” để hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức đã học.

Câu 1: Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

A. Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa

B. Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người

C. Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Trong tác phẩm Cô bé bán diêm, em bé quẹt que diêm thứ nhất, em bé tưởng chừng ngồi trước một lò sưởi. Ý nào nói đúng về mộng tưởng đó?

A. Em mơ về một mái ấm gia đình.

B. Em nhớ tới ngọn lửa mà bà nhen nhóm năm xưa.

C. Đang trải qua lạnh giá rét mướt, em mơ được sưởi ấm.

D. Em mơ ngọn lửa và hơi ấm lò sưởi xua tan cảnh tăm tối, lạnh lẽo của đời mình.

Câu 3: Trong văn bản Cô bé bán diêm, mộng tưởng nào không hiện lên sau những lần quẹt diêm của cô bé?

A. Ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh.

B. Lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng.

C. Bàn ăn thịnh soạn với khăn trải bàn trắng tinh; người bà và cảnh hai bà cháu bay lên trời.

D. Cây thông Nô-en được trang trí lộng lẫy.

Câu 4: Trong văn bản Cô bé bán diêm, các mộng tưởng của cô bé bán diêm mất đi khi nào?

A. Khi bà nội em hiện ra.

B. Khi trời sắp sáng.

C. Khi em bé nghĩ đến việc sẽ bị người cha mắng.

D. Khi các que diêm tắt.

Câu 5: Truyện “Cô bé bán diêm” được viết theo thể loại nào?

A. Tiểu thuyết


 C. Truyện ngắn
B. Bút ký         


 D. Hồi ký

Câu 6: Trong truyện “Cô bé bán diêm”, từ “chí nhân” được hiểu là

A. Một người có ý chí, nghị lực

B. Vô cùng nhân từ, hết mực yêu thương

C. Là người quân tử

D. Là người sẵn sàng hi sinh vì người khác

Câu 7: Biên pháp nghệ thuật được sử dụng nhiều nhất trong “Cô bé bán diêm” là?

A. So sánh



B. Nhân hóa

C. Tương phản


D. Điệp từ
Câu 8: Trong truyện “Cô bé bán diêm”, lí do nào khiến em bé bán diêm không dám trở về nhà dù sắp đến giao thừa?

A. Em bé muốn đi đón giao thừ luôn

B. Em bé không có nhà để về

C. Cha sẽ đánh em khi em trở về mà không bán được diêm hoặc không ai bố thí cho em đồng nào

D. Cả ba ý trên đều sai

Câu 9: Sự thông cảm, tình thương yêu của nhà văn dành cho cô bé bán diêm được thể hiện qua việc miêu tả những chi tiết nào trong tác phẩm Cô bé bán diêm?

A. Miêu tả cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời.

B. Miêu tả thi thể em bé với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười.

C. Miêu tả các mộng tưởng ở mỗi lần quẹt diêm.

D. Cả A, B, C đều đúng.




- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở




- HS thực hiện nhiệm vụ;

B3: Báo cáo, thảo luận



- Gv tổ chức hoạt động



- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (7 phút)



(Có thể giao về nhà)




a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.




b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi, trả lời và trao đổi.




c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS




d) Tổ chức thực hiện:




B1: Chuyển giao nhiệm vụ




- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với nhan đề: Gửi tác giả truyện “Cô bé bán diêm”.



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ



- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở




- HS thực hiện nhiệm vụ;

B3: Báo cáo, thảo luận



- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 nhóm trình bày ản phẩm



- Hs đại diện nhóm báo cáo sản phẩm. HS khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
B. VIẾT
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
(Thời gian thực hiện 2 tiết)

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c) Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d) Tổ chức thực hiện:

Phiếu khảo sát

	Rtt
	Nội dung
	

	
	
	Rồi
	chưa

	1
	Em đã bao giờ tham gia hoạt động thiện nguyện chưa?
	
	

	2
	Em đã từng có chuyến đi đến vùng đất mới chưa?
	
	

	3
	Em có từng tham gia một buổi biểu diễn nghệ thuật chưa?
	
	

	4
	Em đã từng đi tham quan, triển lãm nghệ thuật chưa?
	
	

	5
	Em đã bao giờ tham gia l/động cùng những bác nông dân chưa?
	
	

	6
	Em đã bao giờ trồng và chăm sóc cây cối nào chưa?
	
	


B1: Giao nhiệm vụ

- Gv phát phiếu khảo sát cho Hs, hs làm việc cá nhân
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, hỗ trợ



- HS suy nghĩ, trả lời

B3: Báo cáo và thảo luận

- HS đọc, trình bày câu trả lời 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới




Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm khác nhau, tiết học hôm nay sẽ tiếp tục hướng dẫn các em viết bài văn chia sẻ trải nghiệm của mình

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (70 phút)
2.1. Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn

a) Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu đối với kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

NV1

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS, dựa vào SGK, hãy cho biết: 
- Từ đó, em hãy rút ra những yêu cầu cần đạt với kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, hỗ trợ



- HS suy nghĩ, trả lời

B3: Báo cáo và thảo luận

- HS đọc, trình bày câu trả lời 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

I. Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn 

* Yêu cầu đối với kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân


- Dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bàn thân.


- Sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lí.


- Kết hợp kể, tả và thể hiện cảm xúc của người kể đối với sự việc.


- Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bàn thân.


- Bài viết đảm bảo bố cục:
+ Mở bài: giới thiệu được trài nghiệm.
+ Thân bài: trình bày diễn biến của sự việc và càm xúc của bản thân đối với trải nghiệm.
+ Kết bài: nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết.
2.2. Phân tích ví dụ tham khảo

a) Mục tiêu: Nhận biết được các đặc điểm của kiểu bài
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu (SGK – trang 37) và trả lời: 


+ Ngôi kể trong bài viết trên là ngôi thứ mấy?


+ Người viết chia sẻ trải nghiệm gì? Nêu những sự việc chính và chỉ ra trình tự của những sự việc ấy.


+ Người viết đã thể hiện cảm xúc bằng những câu văn, chi tiết nào? Từ đó cho biểt, chúng ta có thể dùng những cách nào để thể hiện cảm xúc đối với sự việc được kể?


+ Những trải nghiệm đó có ý nghĩa như thế nào đổi với tâm hồn của người viết?


+ Em học được điều gì từ cách kể về một trải nghiệm của bản thân?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, hỗ trợ



- HS suy nghĩ, trả lời

B3: Báo cáo và thảo luận

- HS đọc, trình bày câu trả lời 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

II. Phân tích ví dụ



- Ngôi kể: ngôi thứ nhất



- Người viết chia sẻ trải nghiệm về một chuyến đi.



- Kể về sự việc: chuyến tham quan đến bản Cát Cát. Các sự việc được kể theo trình tự thời gian:



+ Buổi sáng, di chuyển từ thị xã Sa Pa đến bản Cát Cát.



+ Gia đình có một ngày vui chơi và khám phá bản Cát Cát.
+ Chiều lạnh, cả nhà cùng quay trở về.



- Người viết đã thể hiện cảm xúc qua những câu văn như "Mọi thứ thật lạ lẫm, thú vị.", "Thật là một bản nhạc êm dịu của thiên nhiên.", "Lòng tôi đầy nuối tiếc."



- Những trải nghiệm đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tâm hồn người viết, giúp nguời viết có tâm hồn tươi đẹp hơn, yêu thiên nhiên, con người và đất nước mình hơn.



( Cách kể:



+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất



+ Sắp xếp các sự việc theo trình tự.




+ Kết hợp kể, tả, biểu lộ cảm xúc.
2.3. Thực hành viết theo các bước

a) Mục tiêu: Nắm được cách viết bài văn
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của đề

- Hướng dẫn HS làm bài: 

- GV cho HS chọn bài thơ mà mình yêu thích

+ Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết (Xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu). Gv hướng dẫn HS.
- GV phát cho mỗi HS một tờ giấy ghi chú, yêu cầu các em liệt kê các hoạt động mà em đã trải nghiệm giúp đời sống tâm hồn của các em phong phú.

- Sau khi viết xong, HS cùng thảo luận, chia sẻ theo nhóm.

- HS chốt lại đề tài của mình

+ Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý theo phiếu học tập (trong Hồ sơ học tập)

+ Bước 3: Viết bài. GV nhắc HS khi viết cầm bám vào dàn ý, nhìn vào yêu cầu đối với bài văn để đảm bảo được yêu cầu.
+ Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Yêu cầu HS tự đọc lại bài của minh và dùng bảng kiểm để tự điều chỉnh bài văn.

- GV khuyến khích, động viên HS làm.

B2: Thực hiện nhiệm vụ


HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

III. Thực hành:
Đề bài: Viết bài văn khoảng 400 chữ kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em trở nên phong phú hơn

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết

- Đề tài bài viết của em là...

- Mục đích viết bài này của em là... 

- Người đọc bài viết này của em là...

- Câu chuyện em chọn là...

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

Bước 3: Viết bài
- Dựa bào dàn ý viết thành một bài văn hoàn chỉnh

- Cần đảm bảo đặc điểm của kiểu bài kể lại một trải nghiệm

 
Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS: HS thực hành viết bài

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.


b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS: Tìm đọc một số bài văn kể lại 1 trải nghiệm trong đời sống để tham khảo.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

C. NÓI VÀ NGHE
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ ĐỐI VỚI BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện 1 tiết)
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút) 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c) Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV nhắc lại yêu cầu từ tiết học trước: mỗi bạn chuẩn bị 1 tấm hình, 1 kỉ vật gắn liền với một trải nghiệm của bản thân.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ, trả lời



- GV quan sát, lắng nghe

B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày trải nghiệm cá nhân

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 phút) 
2.1. Chuẩn bị bài nói

a) Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

+ Bước 1: Đề tài của em là gì? Em dự định nói ở đâu và trong thời gian bao lâu?
+ Bước 2: Em hãy lập dàn ý của bài nói trên cơ sở của bài viết?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ, trả lời



- GV quan sát, lắng nghe
B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày trải nghiệm cá nhân

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức



1. Chuẩn bị bài nói



2. Các bước tiến hành:
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.
2.2. Trình bày bài nói

a) Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói.
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ

- Chia lớp luyện nói theo cặp đôi. Nhắc HS nhìn vào bảng kiểm trong SGK để tăng hiệu quả của luyện tập.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ, trả lời



- GV quan sát, lắng nghe
B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày trải nghiệm cá nhân

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
3. Luyện tập và trình bày bài nói

- Nên đứng trước gương để luyện tập kể lại câu chuyện

- Chú ý sử dụng giọng điệu (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…) phù hợp với từng nhân vật, sự việc

- Kết hợp nét mặt, cử chỉ khi kể để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện

- Trình bày câu chuyện ngắn gọn, có trật tự rõ ràng, sử dụng các từ ngữ phù hợp với ngôn ngữ nói

2.3. Trao đổi về bài nói

a) Mục tiêu: Nắm được cách đánh giá bài nói/trình bày
b) Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đóng vai người nghe và người nói. Hướng dẫn HS đóng vai trò người nghe, ghi lại:

+ 3 ưu điểm về bài nói của bạn

+ 2 hạn chế

+ 1 đề xuất thay đổi, điều chỉnh bài nói

- GV hướng dẫn HS dùng bảng kiểm để tự đánh giá bài nói của mình hoặc đánh giá bài nói của bạn.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ, trả lời



- GV quan sát, lắng nghe
B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày trải nghiệm cá nhân

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định




GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

4. Trao đổi về bài nói

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút) 
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV y/cầu HS xem lại các v/đề, dựa trên những góp ý và đ/giá của GV và các bạn
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút) 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.


b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS: HS tham khảo bài của các nhóm khác để có thêm hiểu biết.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
ÔN TẬP

(Thời gian thực hiện 1 tiết)
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút) 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c) Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d) Tổ chức thực hiện:

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (27 phút) 
a) Mục tiêu: HS nắm được nội dung, các sự kiện đặc sắc của các văn bản đã học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ

NV1: Câu 1.
 
- GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập theo bảng trong SGK theo nhóm, chia lớp thành 3 nhóm

	Tác phẩm
	Nội dung chính

	Lẵng quả thông
	

	Con muốn làm một cái cây
	

	Và tôi nhớ khói
	


NV2: Câu 2

- Gv hướng dẫn HS làm sổ nhật kí và viết lại những cảm xúc tích cực hàng ngày.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ, trả lời



- GV quan sát, lắng nghe
B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày trải nghiệm cá nhân

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Câu 1/79. Nội dung các văn bản đã học

- Lẵng quả thông: Câu chuyện kể về cách tặng quà và món quà của nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric tặng cô bé Đa-ni, tác giả khẳng định giá trị của món quà tinh thần và của âm nhạc đối với tâm hồn con người.

- Con muốn làm một cái cây: Văn bản kể về kỉ niệm tuổi thơ êm đềm của cậu bé Bum và sự cô đơn trong hiện tại. 
- Và tôi nhớ khói: Văn bản là những cảm nhận sâu sắc, tinh tế của tác giả về hình ảnh khói bếp gắn liền với tuổi thơ nơi quê hương.
NV3: Câu 3
B1: Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm về câu hỏi lớn đặt ra từ đầu chủ đề: Nuôi dưỡng tâm hồn phong phú sẽ mang đến điều gì cho chúng ta?

GV HDHS thảo luận và ghi lại những ý kiến chung theo kĩ thuật Khăn trải bàn 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ


- HS suy nghĩ, trả lời



- GV quan sát, lắng nghe
B3: Báo cáo và thảo luận

- HS trình bày trải nghiệm cá nhân

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

Câu 3/79: Nuôi dưỡng tâm hồn sẽ giúp con người
- Có một cuộc sống phong phú, giàu cảm xúc

- Giúp con người có tình yêu và lòng biết ơn cuộc sống

- Giúp con người sống có ý nghĩa, cân bằng

- Giúp con người có những điểm tựa tinh thần khi trải qua biến cố trong cuộc sống
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (8 phút) 
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
 B1: Giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi: Thông qua kiến thức đã học và hiểu biết, theo em, nuôi dưỡng tâm hồn có quan trọng với mỗi chúng ta không? Em sẽ làm gì để nuôi dưỡng tâm hồn của mình?



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.




B2: Thực hiện nhiệm vụ




- GV quan sát, gợi mở




- HS thực hiện nhiệm vụ.




B3: Báo cáo và thảo luận




- HS báo cáo kết quả hoạt động;




- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút) 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.


b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:

- GV hướng dẫn HS: Hãy tìm đọc thêm các văn bản truyện để hiểu thêm đặc điểm thể loại và có thêm kiến thức văn học phong phú.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
